BÀI ÔN TẬP TUẦN 22 .  KHỐI BA 
TIẾNG VIỆT 
Thứ   hai,    ngày 24      tháng 02    năm  2020
TẬP ĐỌC
Tiết 1 – 2 :                                                    Nhà Bác học và bà cụ
Các em đọc  bài nhiều lần và trả lời câu hỏi 1-2-3-4/ trang 31 – 32.
…………………………………………………………………………………………….
Toán 
Tiết 106:                                                     LUYỆN TẬP 
Câu 1 : Xem tờ lịch 2005 ở Sách giáo khoa Toán 3 / 107 . 
A. Ngày 1 tháng 6 là thứ:   ………………….  – Ngày 2 tháng 9 là thứ : ……………………
Ngày 19 tháng 8 là thứ : …………………  - Ngày 30 tháng 4 là thứ : …………………..
Ngày 22  tháng 12 là thứ : ………………   - Ngày 28 tháng 2 là thứ : …………………..
B. – Thứ hai đầu tiên của tháng 7 là ngày: ……………………………..
· Ngày Chủ nhật đầu tiên của năm 2020 là ngày thứ : ………….  Tháng: ……………
· Ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2020 là ngày : …………….  Tháng : …………..
· Sinh nhật của em là ngày: …………   tháng: …….. . Hôm đó là thứ: ………………
Câu 2: Đúng ghi Đ Sai ghi S 


· Tháng 2 có 30 ngày                - Tháng 12 có 31 ngày 



· Tháng 5 có 31 ngày                 - Tháng 8 có 30 ngày 

                  

· Tháng 7 có 31 ngày                 - Tháng 9 có 30 ngày 
Câu 3: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 
3.1 Ngày  29  tháng 2  năm 2020 là thứ bảy .            3.2 . Ngày  1 tháng 5 cuối năm 2020 là thứ sáu 

A.  Chủ nhật                                                    A. Thứ sáu .
B. Thứ bảy                                                      B. Thứ năm.
C. Thứ hai                                                       C. Thứ tư . 
……………………………………………………………………………………….
	Thứ    ba  , ngày    25   tháng   02    năm     2020 
Chính tả
Tiết 43:                       Nghe viết :                      E – Đi – Xơn ( Trang 33 ) 
(   Các em viết vào vở Ôn tập màu vàng )
Và làm bài tập 2 a. trang 33 


Toán 
Tiết 107 : Hình tròn – Tâm – Đường kính – Bán kính 
Câu 1: Lý thuyết : 
a. Mặt đồng hồ là hình tròn      - Vành bánh xe là hình tròn  - năm chai nước là hình tròn . v. v…..

                                                     Đường kính                                          Bán kính                                          Tâm 
        A                               B                                            O             B                                      O                 M

· Trong một hình tròn Tâm O là trung điểm của đường kính AB . 
· Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính. 
Câu 2: Thực hành     ( Dùng Compa để vẽ đường tròn bán kính 2cm ) 
…………………………………………………………………………………………………………………
	Thứ   tư, ngày  26    tháng 2  năm  2020
Tập đọc
              Tiết 3 :                                                        Cái cầu 
Các em đọc  bài nhiều lần và trả lời câu hỏi 1-2-3-4/ trang 34 – 35.
…………………………………………………………………………………………….
                                                                           Toán 
Tiết 108:                 VẼ TRANG TRÍ – VẼ HÌNH TRÒN                   C
Câu 1: Vẽ hình tròn Tâm O .                                  
Bước 1: Vẽ hình tròn Tâm O , bán kinh OA .                       A         O             B           

Câu 2: Vẽ hình tròn Tâm A                                                                 .D
 Bán kính AC = 3 cm 	                                     
Câu 3: Tô màu vào hình tròn 


	
Câu 4: Dặt tính rồi tính 
A. 2350 + 650   ;    B. 6540 – 1540     ;   C.   1546 + 354 ;      D.   4230 – 2230 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ năm,    ngày   27   tháng   02    năm   2020
Luyện từ và câu
      Tiết 22 :                   Từ ngữ về Sáng tạo – Dấu phẩy , dấu chấm , dấu hỏi 
Câu 1 : Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở Tuần 21 – 22 hãy tìm và viết các Từ ngữ : 
	

Chỉ người tri thức 
	M . Bác sĩ , …………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………


	

Chỉ hoạt động của người tri thức 
	M ; Nghiên cứu , ……………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….



Câu 2 : đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp mỗi câu sau: 
a. Ở nhà em thường giúp bà xâu kim. 
b. Trong lớp Lan luôn luôn chăm chú nghe giảng bài. 
c. Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt. 
d. Trên cánh rừng mới chim chóc lại bay về ríu rít. 
Câu 3 : Đặt từ 1 đến 2 câu nói về tri thức 
a. ………………………………………………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………………………………………….
c. ………………………………………………………………………………………………..


Toán
Tiết 109:                  Nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số 
A.  Các em xem kỹ phần lý thuyết trong Sách Toán 2 / 113 . 
Câu 1: Tính 
a.1023                     b.  3102                       c. 2018                    d. 2172     
    X 3                             X 2                             X 4                        X  3   
………..                     ………..                    …………               ………..
Câu 2 : Đặt tính rồi tính 
a. 1212 x 4              b. 2121 x 3              c. 1712 x 4                 d. 1081 x 7 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 3 : Giải toán 
               Để lát một căn phòng hết 1210 viên gạch. Hỏi lát nền 8 phòng học như thế thì hết bao nhiêu 
	viên   gạch  bông ? 
Tóm tắt                                                                Bài giải 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4 : Nhẩm 
	· 20 x 4 = 
	· 200 x 3 = 
	· 2000 x 2 = 

	· 30 x 4 = 
	· 300 x 3 = 
	· 3000 x 2 = 

	· 40 x 4 = 
	· 400 x 3 = 
	· 4000 x 2 =


	-------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ   sáu  , ngày    28    tháng   02    năm    2020
Tập làm văn
Tiết 22:                             Nói , Viết về người lao động thông thái .
· Viết những điều em đã biết hay nghe người lớn kể về người lao động trí óc thành đoạn văn ngắn
  từ  5 đến 10 câu. 
Gợi ý : Những người lao động trí óc là: ( Bác sĩ , Thầy , cô giáo, Họa sĩ , nhạc sĩ, kế toán v.v.  ) 
· Người lao động trí óc đó là ai ? Làm nghề gì ?
·  Năm nay bao nhiêu tuổi ?  Tính tình và dáng người như thế nào ? 
· Người đó hàng ngày làm những công việc gì ? 
· Người đó làm việc như thế nào ? 
Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chính tả 
Tiết 44 : Nghe viết     “ Một nhà thông thái “ 
             (   Các em viết vào vở Ôn tập màu vàng )
Và làm bài tập 3a,  3b. trang 37 


Toán
Tiết 110 :                                                              Luyện tập 
Câu 1: viết thành phép nhân và ghi kết quả : 
a. 1123 + 1123  = 1123  x  …. = ………. ;   1212 + 1212 + 1212 =  1212 x …….. = ………..
b. 1032 + 1032 + 1032 + 1032 + 1032 = 1032 x ……. = ………………….
Câu 2 : Viết số 
	Số bị chia 
	612
	
	
	

	Số chia 
	3
	3
	4
	6

	Tích 
	
	204
	1502
	1091


Câu 3 Giải toán 
Có 3 xe chở xăng, mỗi xe chở 1125 lít xăng. Người ta đã đổ 1280 lít xăng trên các xe đó vào một bồng xăng 
Hỏi trên cả 3 xe đó còn lại bao nhiêu lít xăng ? 
Tóm tắt                                                                Bài giải 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4 : Viết số 
	Số đã cho
	123
	1023
	1203
	1230

	Thêm 4 đơn vị
	123 + 4 = 127
	
	
	

	Gấp 4 đơn vị 
	123 x 4 = 492
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